
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

I

1 Bộ Quốc phòng Số 1B Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

2 Bộ Công an Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3 Bộ Ngoại giao Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội

4 Bộ Nội vụ Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

5 Bộ Tư pháp Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

7 Bộ Tài chính Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8 Bộ Công Thương Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

10 Bộ Giao thông vận tải Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Bộ Xây dựng Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 Bộ Tài nguyên và Môi trường Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

13 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

15 Bộ Khoa học và Công nghệ Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

16 Bộ Giáo dục và Đào tạo Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

17 Bộ Y tế Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
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18 Ủy ban Dân tộc Số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số 49 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

20 Thanh tra Chính phủ Lô D29 khu ĐTM Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

21 Văn phòng Chính phủ Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

22 Đài Tiếng nói Việt Nam Số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

23 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Số 7 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

24 Thông tấn xã Việt Nam số 5 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

25 Đài Truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

26
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

27 Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Số 06 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

28 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Số 01 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội

29 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tầng 5, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

II

1 UBND tỉnh An Giang Số 16C Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, An Giang

2 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

3 UBND tỉnh Bắc Giang Số 82 Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

4 UBND tỉnh Bắc Kạn Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

5 UBND tỉnh Bạc Liêu
Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu

6 UBND tỉnh Bắc Ninh Số 10 Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh

7 UBND tỉnh Bến Tre Số 7 Cách Mạng Tháng 8, P3, thành phố Bến Tre

8 UBND tỉnh Bình Định Số 01 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CÁC ĐỊA PHƯƠNG



9 UBND tỉnh Bình Dương

Tầng 16, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, 

đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

10 UBND tỉnh Bình Phước Đường 6/1 Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

11 UBND tỉnh Bình Thuận
Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

12 UBND tỉnh Cà Mau
Số 02 đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

13 UBND thành phố Cần Thơ Số 2 Hòa Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ

14 UBND tỉnh Cao Bằng Số 11 Hoàng Đình Giong, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

15 UBND thành phố Đà Nẵng Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

16 UBND tỉnh Đắk Lắk Số 09 Lê Duẩn - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

17 UBND tỉnh Đắk Nông 23/3 phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

18 UBND tỉnh Điện Biên
Số 851 - Đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, Điện Biên

19 UBND tỉnh Đồng Nai
Số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

20 UBND tỉnh Đồng Tháp Số 12 đường 30/4, P.1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

21 UBND tỉnh Gia Lai 02 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai

22 UBND tỉnh Hà Giang Số 01 Đội Cấn, Nguyễn Trãi, Hà Giang

23 UBND tỉnh Hà Nam Số 90 Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

24 UBND TP Hà Nội Số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

25 UBND tỉnh Hà Tĩnh Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh

26 UBND tỉnh Hải Dương Số 45 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

27 UBND thành phố Hải Phòng Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

28 UBND tỉnh Hậu Giang Số 2 - Hòa Bình - TP. Vị Thanh - Hậu Giang.



29 UBND tỉnh Hòa Bình Số 6 An Dương Vương, Phương Lâm, TP Hòa Bình

30 UBND tỉnh Hưng Yên
Số 10 đường Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

31 UBND tỉnh Khánh Hòa Số 1 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

32 UBND tỉnh Kiên Giang
Số 6 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang

33 UBND tỉnh Kon Tum Số 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

34 UBND tỉnh Lai Châu Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

35 UBND tỉnh Lâm Đồng Số 4 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

36 UBND tỉnh Lạng Sơn Đường Hùng Vương, Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

37 UBND tỉnh Lào Cai
Khối II đường Trần Hưng Đạo, P.Nam Cường, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

38 UBND tỉnh Long An Số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An, Long An

39 UBND tỉnh Nam Định Số 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

40 UBND tỉnh Nghệ An Số 3 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

41 UBND tỉnh Ninh Bình Số 3 Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

42 UBND tỉnh Ninh Thuận Số 450 Thống Nhất, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

43 UBND tỉnh Phú Thọ Đường Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

44 UBND tỉnh Phú Yên Số 7 Độc lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

45 UBND tỉnh Quảng Bình Số 06 Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

46 UBND tỉnh Quảng Nam Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

47 UBND tỉnh Quảng Ngãi Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

48 UBND tỉnh Quảng Ninh Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

49 UBND tỉnh Quảng Trị Số 45 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

50 UBND tỉnh Sóc Trăng Số 01 Châu Văn Tiếp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.



51 UBND tỉnh Sơn La
Khu Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La

52 UBND tỉnh Tây Ninh 136 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

53 UBND tỉnh Thái Bình Số 76 Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

54 UBND tỉnh Thái Nguyên Số 18 Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

55 UBND tỉnh Thanh Hóa
Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa.

56 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Số 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

57 UBND tỉnh Tiền Giang Số 23 Đường 30/4, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

58 UBND tỉnh Trà Vinh Số 52A Lê Lợi, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

59 UBND tỉnh Tuyên Quang Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

60 UBND tỉnh Vĩnh Long Số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

61 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Số 38, Nguyễn Trãi - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

62 UBND tỉnh Yên Bái Phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

63 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Số 86 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh

III

1 Văn phòng Bộ

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính

3 Vụ Pháp chế

4 Vụ Kinh tế số và Xã hội số

5 Thanh tra Bộ 

6
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

7 Cục Xuất bản, In và Phát hành

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TTTT



8 Cục Thông tin đối ngoại

9 Cục Thông tin cơ sở

10 Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

11 Trung tâm thông tin

12 Báo VietnamNet

13 Tạp chí Thông tin và Truyền thông

14 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông


